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ĐỀ ÔN TẬP KTCK2 – VẬT LÍ – KHỐI 12 – ĐỀ 1 
 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.  
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 0,25đ/câu. 

Câu 1. Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng nhiệt hạch ?   

 A. .  B. .       

    C.    . D. + n . 

Câu 2. Cho phản ứng tổng hợp hạt nhân . Năng lượng toả ra 

khi tổng hợp được 1,00 mol khí heli xấp xỉ bằng   

 A. 4,21.1011 J. B. 1,69.1012 J. C. 5,03.1011 J. D. 4,24.1011 J. 

Câu 3. Chất Radi phóng xạ hạt  có phương trình:  

 A. x = 222, y = 86    B. x = 222, y = 84    C. x = 224, y = 84    D. x = 224, y = 86 

Câu 4. Hạt nhân nguyên tử có thể được cấu tạo từ 

 A. nucleon, electron.               C. neutron, electron.       

 B. proton, electron.      D. proton, neutron. 

Câu 5:  Đồng vị của nguyên tử H1

1 là nguyên tử nào sau đây? 

 A. Đơteri B. Triti C. Hêli D. Đơteri và Triti . 

Câu 6. Hạt nhân nguyên tử nào không có neutron? 

 A.   B.   C.   D.   

Câu 7. Một hạt nhân XA
Z  có khối lượng m, mP là khối lượng của proton, mn là khối lượng của 

neutron, c là vận tốc ánh sáng trong chân không. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân là 

 A. ELKR = 
A

1
[Z.mP + (AZ).mn  m]    B. ELKR = 

A

1
[Z.mP + (AZ).mn  m]2c 

 C. ELKR = 
A

1
[Z.mP + (ZA).mn  m]c2  D. ELKR = 

A

1
[Z.mP + (AZ).mn  m]c2 

Câu 8. Một hạt nhân có khối lượng m, gọi c là vận tốc ánh sáng trong chân không, hệ thức Albert 

Einstein giữa năng lượng và khối lượng của hạt nhân là 

 A. E = mc B. E = m2c C. E = mc2 D. E = (mc)2 

Câu 9. Cho phản ứng : A + 3B  2C. Gọi mA, mB, mC lần lượt là khối lượng của hạt nhân A,B,C. 

Q là năng lượng của một phản ứng. Công thức của Q là 

 A. Q = (mA + 3mB  mC)c2 B. Q = (mA + 3mB  2mC)c2 

 C. Q = (2mC  mA  3mB)c2 D. Q = (mA + 3mB  2mC)2c 

Câu 10. Phản ứng hạt nhân tuân theo định luật bảo toàn  

 A. động năng. B. khối lượng. C. động lượng. D. nhiệt lượng. 

Câu 11. Trong các tia phóng xạ sau đây, tia nào có khả năng đâm xuyên yếu nhất? 

 A. α B. β C. β+ D.  

Câu 12. Lực hạt nhân là 

 A. lực từ.  B. lực điện. 

 C. lực tương tác giữa các nucleon. D. lực tĩnh điện và lực từ. 

Câu 13. Cho phản ứng hạt nhân  
3 2 4

1 1 2T D He X   . Lấy độ hụt khối của hạt nhân T, hạt nhân D, 

hạt nhân He lần lượt là 0,009106u; 0,002491u; 0,030382u và 
21 931,5 /u MeV c . Năng lượng tỏa 

ra của phản ứng xấp xỉ bằng        

 A. 15,017 MeV B. 200,025 MeV C. 17,498 MeV D. 21,076 MeV 

2 2 4

1 1 2H H He  2 6 4

1 3 22H Li He 
4 14 17 1

2 7 8 1He N O H   2 3 4

1 1 2H H He 
2 3 4 1

1 1 2 0 17,5D T He n MeV   
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Câu 14. Hạt nhân nào sau đây có thể phân hạch  

 A. He2
4           B . C6

12                C . Be4
9                          D. U92

235  

Câu 15. Số proton có trong 2 (g) 10

5 Bo  là 

 A. 4,05.1023 B. 6,02.1023 C. 1,204.1023 D. 20,95.1023 

Câu 16:  Bán kính hạt nhân của nguyên tử gần với giá trị nào sau đây 

 A. 2,7.1015 m B. 1,7.1015 m C. 4,5.1015 m D. 1,5.1015 m  

Câu 17.  Biển báo nào không phải là biển báo nhận diện nguồn phóng xạ? 

    
 A. hình (a).         B. hình (c).          C. hình (d).           D. hình b 

Câu 18. Phản ứng phóng xạ biến đổi từ 210

83 Ra sang 210

84 Po. Ta được tia phóng xạ: 

 A.  Tia           B.  Tia          C.   Tia            D.  Tia   

 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.  Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.  
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (ghi Đ) hoặc sai (ghi S). 0,15đ/ý 

Câu 1. Hạt nhân  hấp thụ một neutron nhiệt rồi phân hạch thành hai hạt nhân  và 

Cho biết phản ứng trên tỏa ra năng lượng là 188,4 MeV. CHỌN ĐÚNG SAI 

 a. Phương trình phản ứng là:  

 b. Số neutron phát ra sau phản ứng phân hạch là 3 neutron. 

 c. Năng lượng tỏa ra của phản ứng phân hạch theo đơn vị Jun là 3,0144.10-17J 

 d. Năng lượng tỏa ra khi 9,00 kg phân hạch hoàn toàn gần bằng 6,83.1014J 

Câu 2. Một phản ứng tổng hợp hạt nhân có phương trình: . Cho biết năng 

lượng tỏa ra sau phản ứng là 4,02 MeV.  

 a. Hạt nhân X có điện tích +1e. 

 b. Là phản ứng thu năng lượng. 

 c. Năng lượng toả ra khi 1,00 g  được tổng hợp hoàn toàn là 2,04.1011 J. 

 d. Hạt nhân X là positron. 

Câu 3. Một hạt nhân nguyên tử có ký hiệu 55

25 Mn  CHỌN ĐÚNG SAI 

 a. Nguyên tố Mn đứng ở ô số 55 trong bảng tuần hoàn 

 b. Hạt nhân 55

25 Mn có điện tích +25e 

 c. Hạt nhân 55

25 Mn  có 30 nuclon trung hòa 

 d. Nguyên tử 55

25 Mn có 25 electron quay quanh hạt nhân 

Câu 4. Cho ba hạt nhân X, Y, Z có các đặc điểm sau: Hạt nhân X có 9 proton, 10 nơtron 

Hạt nhân Y có tất cả 20 nuclôn trong đó có 11 nuclon trung hòa 

Hạt nhân Z có 10 nuclon mang điện, 10 nuclon trung hòa CHỌN ĐÚNG SAI 

 a. X và Y là 2 hạt nhân đồng vị  

 b. X và Z có cùng điện tích 

 c. Y và Z có cùng số khối    

 d. Y và Z có bán kính xấp xỉ 

 

C12

6

239

94 Pu 134

54 Xe 103

40 Zr

1 239 134 103 1

0 94 54 40 03n Pu Xe Zr n   
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PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 0,5đ/câu 

Câu 1: Số hạt proton chứa trong 102g 63

29Cu là bao nhiêu, theo đơn vị 1025 hạt?  

(kết quả lấy 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân) ĐS: 2,83 

Câu 2: Pôlôni( ) là chất phóng xạ, phát ra hạt  α  và biến thành hạt nhân Chì (Pb). Po có chu 

kì bán rã là 138 ngày. Ban đầu có 1kg chất phóng xạ trên. Sau bao nhiêu giờ thì lượng chất trên bị 

phân rã 968,75g. Lấy kết quả làm tròn phần nguyên. ĐS: 690  

Câu 3: Cho phản ứng hạt nhân :   p  +  Li7

3     Y  +  He4

2 + 5 MeV. Năng lượng toả ra là x.1010J 

khi tổng hợp được 1g Helium được tạo thành. x là bao nhiêu, kết quả lấy làm tròn đến hàng phần 

trăm? ĐS: 6,02  

Câu 4: Hạt nhân Po210

84  phóng xạ phát ra một hạt  và một hạt nhân X. Biết độ hụt khối của các 

hạt nhân sau : m( Po210

84 ) = 0,1u ; m(Y) = 0,11u ; m() = 0,01u. Cho 1u = 931,5 MeV/c2. Năng 

lượng tỏa ra cho một phóng xạ là x.107 eV . Tìm x , kết quả làm tròn đến hàng phần trăm  

 ĐS: 1,86 

Câu 5: Cho phản ứng hạt nhân: . Lấy khối ℓượng các hạt nhân 

ℓần ℓượt ℓà 22,9837u; 19,9869u; 4,0015u; 1,0073u và 1u = 931,5 MeV/c2. 

Phản ứng tỏa ra năng lượng là bao nhiêu MeV. Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.  

 ĐS: 2,42 

Câu 6: Một lượng chất phóng xạ  ban đầu có khối lượng 1 mg. Sau 3,8 ngày độ phóng xạ 

giảm 93,75%. Độ phóng xạ của Rn còn lại sau 15,2 ngày là x.108 Bq. Tìm x, kết quả làm tròn đến 

hàng phần tram?     ĐS: 3,49 
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